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Th   phán - Chủ t a ph  n t a: Ôn  Lưu Hả  Đăn  

Các h   th   nh n d n:  

1/. Ông Nguyễn Ho n  To n 

2/. B  Đỗ K   Phụn  

Th     ph  n t a: B  Thạch Thị N ọc Bích – Th     T a án nh n d n hu  n 

Đ n   ả   t nh B c    u  
 
 

Đ   d  n V  n   ể  sát nh n d n hu  n Đ n   ả  tha    a ph  n t a: Ông 

N uyễn Trun  Tha   K ể  sát v  n  
 
 

Ngày 31 tháng 5 nă  2018 t   trụ sở T a án nh n d n hu  n Đ n   ả  xét xử 

sơ th   c n   ha  vụ án h n nh n và   a đình thụ l  số: 02/2018/TLST-HN ngày 02  

tháng 01 nă  2018 về v  c “tranh chấp h n nh n và   a đình”  theo qu ết định đ a 

vụ án ra xét xử số: 38/2018/QĐXXST- NGĐ ngày 27 tháng 4 nă  2018   ữa các 

đ ơn  sự: 
 

1/. N uyên   n  Chị N uyễn Thị B, s nh nă  1982 

Địa ch : ấp 2  thị trấn GH  hu  n Đ   t nh B c    u  

2/. Bị   n  Anh Phan T, s nh nă  1979 

Địa ch : ấp 2  thị trấn GH  hu  n Đ   t nh B c    u  
 

(Chị B có mặt tại phiên tòa, anh T vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo đơn  hở     n  lờ   ha  tron  quá trình tố tụn   cũn  nh  lờ  trình bà  t   

ph  n t a h   na   n u  n đơn chị N u ễn Thị B và anh Phan T thốn  nhất trình 

bày: 

 Về quan h  h n nh n: vợ chồn  anh chị chun  sốn  vớ  nhau vào  hoản  nă  

2003  Sau đó anh chị có đ  đăn      ết h n t   Ủ  ban nh n d n thị trấn GH và đã 

đ ợc cấp   ấ  chứn  nhận đăn      ết h n theo qu  định của pháp luật  
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N u  n nh n l  h n theo chị B xác định: thờ    an đầu chun  sốn  vớ  nhau thì 

vợ chồn  anh chị sốn  h nh phúc  nh n  sau  h  c ớ  nhau đ ợc  hoản  và  nă  thì 

vợ chồn  anh chị phát s nh nh ều   u thuẫn  cu c sốn  vợ chồn  n à  càn  căn  

thẳn  và  h n  c n h nh phúc     do chính là do anh T th ờn  xu  n ăn nhậu  

 h n  quan t   lo lắn  chă  sóc cho cu c sốn    a đình  chị đã nh ều lần  hu  n 

chồn   nh n  anh T vẫn  h n  tha  đổ   vợ chồn  anh chị th ờn  xu  n cã  nhau. 

Vợ chồn  anh chị l  th n từ thán  03 nă  2017 đến na . Nay nhận thấ  cu c sốn  vợ 

chồn   h n  c n h nh phúc  vợ chồn  cũn   h n  thể hàn  ắn l   đ ợc n n chị B 

  u cầu x n đ ợc l  h n vớ  chồn  chị là anh T. 

 

Nguyên nhân ly hôn theo anh Phan T xác định: vợ chồn  có   t số   u thuẫn  

có cự cã  vớ  nhau  anh có dùn  ta  bóp cổ vợ anh  nh n  sau đó anh đã nhận lỗ   đã 

x n lỗ  vợ  nh n  vợ anh  h n  tha thứ   a  vợ chồn  anh chị đã l  th n  hoản  01 

nă  qua  Na  vợ anh   u cầu l  h n thì anh   u cầu T a án xe  xét   ả  qu ết theo 

qu  định của pháp luật  
 

Về quan h  con chun : chị B và anh T xác định thờ    an chun  sốn  vợ chồn  

anh chị có 01 n  ờ  con chun  t n Phan Thị V  t T, sinh ngày 30/12/2005  h  n na  

đan  sốn  vớ  chị B.  

Kh  l  h n chị B   u cầu đ ợc t ếp tục nu   con    u cầu anh T phả  cấp d ỡn  

nuôi con theo qu  định của pháp luật  

Anh T xác định anh t n tr n  n u  n v n  của con  c n v  c cấp d ỡn  nu   

con thì anh  h n  đồn     

Về tà  sản chun : chị B và anh T xác định vợ chồn  anh chị tự thỏa thuận  

 h n    u cầu T a án   ả  qu ết  

Về nợ: chị B và anh T xác định vợ chồn  anh chị  h n  có tà  sản chun   

 h n  có nợ a   cũn   h n  a  nợ vợ chồn  anh chị  Kh  l  h n chị B và anh T không 

  u cầu T a án xe  xét   ả  qu ết  

T   ph  n t a hôm nay chị B xác định chị vẫn   ữ n u  n   u cầu l  h n vớ  

anh T. Chị B xác định chị  h n  c n các tà  l  u  chứn  cứ  ì để cun  cấp thêm. 
 

Đ   d  n V  n   ể  sát nh n d n hu  n Đ n   ả  tha    a ph  n t a phát b ểu 

    ến:  

Về thủ tục tố tụn : V  c tu n theo pháp luật tố tụn  tron  quá trình   ả  qu ết 

vụ án của Th   phán      đồn  xét xử và của n u  n đơn là đún  theo qu  định của 

pháp luật  Đố  vớ  bị đơn anh T chấp hành ch a n h    theo   ấ  tr  u tập của T a 

án. 

Về n   dun  vụ án:   ữa chị B và anh T  ết h n hoàn toàn tự n u  n  có đăn  

    ết h n theo qu  định của pháp luật  n n h n nh n của anh chị là hợp pháp  đ ợc 

pháp luật c n  nhận và bảo v   Nh n  do thờ    an chun  sốn  anh chị phát s nh 

nh ều   u thuẫn  h n  hàn  ắn đ ợc  h  n t   chị B xác định chị  h n  c n tình cả  

vớ  anh T  Đ ều nà  chứn  tỏ nh  vậ  cu c sốn  vợ chồn  của chị B và anh T nếu 

t ếp tục  éo dà  thì cũn   h n  c n h nh phúc  tình tr n  h n nh n đã đến  ức trầ  

tr n    ục đích h n nh n của anh chị  h n  đ t đ ợc  n n đề n hị     đồn  xét xử 



 

 

 
3 

căn cứ đ ều 56  uật   n nh n và   a đình xử cho chị B đ ợc l  h n vớ  anh T là phù 

hợp vớ  qu  định của pháp luật;  

Về con chun : Từ lúc vợ chồn  chị B và anh T l  th n vớ  nhau thì  n  ờ  con 

tên Phan Thị V  t T, sinh ngày 30/12/2005 là do chị B trực t ếp nu   d ỡn    áo dục  

Chị B vẫn đả  bảo về đ ều    n nu   con và sự phát tr ển của con sau nà   Do đó đề 

n hị     đồn  xét xử xe  xét   ao n  ờ  con t n Phan Thị V  t T, sinh ngày 

30/12/2005 cho chị B đ ợc t ếp tục nu   d ỡn    áo dục là hoàn toàn phù hợp    

Anh T có qu ền  n hĩa vụ đến thă  no  chă  sóc con chun   h n  a  đ ợc 

qu ền cản trở  Về  ức cấp d ỡn  đề n hị bu c anh T phả  cấp d ỡn  nu   con  ỗ  

thán  là 650 000đ  thờ    an cấp d ỡn  đến  h  con của chị B và anh T tr n 18 tuổ   

Về tà  sản chun  và nợ chun : Khi ly hôn chị B và anh T  h n  đặt ra   u cầu  

n n đề n hị     đồn  xét xử  h n  đặt ra xe  xét   ả  qu ết   

Về án phí thì chị B phả  chịu theo qu  định của pháp luật  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau  h  n h  n cứu các tà  l  u  chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án đ ợc th   tra 

t   ph  n t a và căn cứ vào  ết quả tranh luận t   ph  n t a  tr n cơ sở phát b ểu của 

đ   d  n V  n   ể  sát      đồn  xét xử xét thấ : 
 

 

[1] Về thủ tục tố tụn : chị B có đơn  hở     n   u cầu   ả  qu ết về v  c tranh 

chấp l  h n vớ  anh T. Anh T có địa ch  c  trú t   hu  n Đ n   ả   Căn cứ vào  hoản 

1 Đ ều 28  đ ể  a  hoản 1 Đ ều 35 và đ ể  a  hoản 1 Đ ều 39 của B  luật Tố tụn  

d n sự nă  2015  vụ án thu c th   qu ền   ả  qu ết của Toà án nh n d n hu  n 

Đ n   ả   
 

Anh T đã đ ợc tr  u tập hợp l  đến lần thứ ha  để tha    a ph  n t a xét xử sơ 

th    nh n  anh T vẫn vắn   ặt  à  h n  có l  do chính đán   Căn cứ đ ể  b 

 hoản 2 Đ ều 227 của B  luật tố tụn  d n sự      đồn  xét xử T hành xét xử vắn  

 ặt đố  vớ  anh T. 
 
 

[2] Về n   dun  vụ án:   ữa chị B và anh T  ết h n hoàn toàn tự n u  n  có 

đăn      ết h n theo qu  định của pháp luật  đã đ ợc Ủ  ban nh n d n thị trấn GH 

cấp   ấ  chứn  nhận đăn      ết h n vào ngày 02/10/2003 n n h n nh n của anh chị 

là hợp pháp  đ ợc pháp luật c n  nhận và bảo v   
 

Xét   u cầu l  h n của chị B đố  vớ  anh T thì     đồn  xét xử thấ  rằn :  ục 

đích của h n nh n là để t o dựn    t   a đình h nh phúc  vợ chồn  phả  b ết   u 

th ơn   qu  tr n   chă  sóc lẫn nhau    úp đỡ nhau cùn  nhau T b   Nh n  thờ    an 

chun  sốn  chị B và anh T l    h n  là  đ ợc   à c n phát s nh nh ều  ẫu thuẫn 

 h n  thể hàn  ắn l   đ ợc  Anh chị cũn  đã l  th n  hoản  hơn 01 nă   qua. Trong 

thờ    an qua cả ha  anh chị đều  h n  có b  n pháp cụ thể nào để thể h  n anh chị 

 uốn hàn  ắn l   vớ  nhau  anh chị  h n  c n quan t   chă  sóc cho nhau  T   

phiên tòa chị B vẫn c ơn  qu ết x n l  h n vớ  anh T  chị xác định h  n t   chị không 
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còn tình cả   ì vớ  anh T  nếu vợ chồn  qua  về vớ  nhau thì cu c sốn  chun  cũn  

 h n  c n h nh phúc      đồn  xét xử xét thấ  tình cả  của vợ chồn  phả  đ ợc 

xuất phát từ ha  phía  nh n  phía chị B xác định h  n t   chị đã  h n  c n tình cả   ì 

vớ  anh T  nh  vậ  chứn  tỏ cu c sốn  vợ chồn  của chị B và anh T là  h n  thể hàn 

 ắn l   đ ợc  cu c sốn  chun  đã  h n  c n h nh phúc  tình tr n  h n nh n của anh 

chị đã đến  ức trầ  tr n    ục đích h n nh n  h n  đ t đ ợc  đờ  sốn  chun  

 h n  thể  éo dà   n n căn cứ vào Đ ều 51  Đ ều 56  uật h n nh n   a đình      

đồn  xét xử chấp nhận   u cầu x n l  h n của chị B đố  vớ  anh T là hoàn toàn phù 

hợp vớ  qu  định của pháp luật  
 

[3] Về nuôi con chung: Từ lúc vợ chồn  chị B và anh T l  th n vớ  nhau thì  

n  ờ  con t n Phan Thị V  t T, sinh ngày 30/12/2005 là do chị B trực t ếp nu   d ỡn  

  áo dục  Chị B vẫn đả  bảo về đ ều    n nu   con và sự phát tr ển của con sau nà   

 ơn nữa  cháu Phan Thị V  t T cũn  có n u  n v n  đ ợc t ếp tục sốn  cùn  vớ  chị 

B  h  chị B và anh T l  h n vớ  nhau  Do đó     đồn  xét xử qu ết định   ao n  ờ  

con tên Phan Thị V  t Thù , sinh ngày 30/12/2005 cho chị B đ ợc t ếp tục nu   

d ỡn    áo dục là hoàn toàn phù hợp    

Về  ức cấp d ỡn  nu   con     đồn  xét xử bu c anh T phả  có n hĩa vụ cấp 

d ỡn  nu   con  ỗ  thán  650 000đ là phù hợp vớ  qu  định của pháp luật  

Anh T có qu ền  n hĩa vụ đến thă  no  chă  sóc con chun   h n  a  đ ợc 

qu ền cản trở  Nếu sau nà  anh T chứn    nh đ ợc chị B nu   con  nh ng không lo 

lắn  chă  sóc tốt cho cu c sốn  của con thì anh có qu ền n p đơn   u cầu tha  đổ  

n  ờ  trực t ếp nu   con theo qu  định t   Đ ều 84  uật h n nh n và   a đình  

[4] Về tà  sản chun  và nợ chun : chị B và anh T  h n    u cầu n n     đồn  

xét xử  h n  đặt ra xe  xét   ả  qu ết  
 

Quan đ ể  của K ể  sát v  n tha    a ph  n t a là phù hợp  đ ợc     đồn  

xét xử xe  xét chấp nhận  
 

Vì các lẽ n u tr n  

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Căn cứ vào  hoản 1 Đ ều 28  đ ể  a  hoản 1 Đ ều 35 và đ ể  a  hoản 1 Đ ều 

39  đ ể  b  hoản 2 Đ ều 227 của B  luật Tố tụn  d n sự nă  2015; 

Căn cứ vào các Đ ều 51  56  58  81  82  83, 84, 107, 110 và 116 của  uật   n 

nh n và   a đình nă  2014; 

Căn cứ vào N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban 

th ờn  vụ Quốc h   qu  định về  ức thu    ễn    ả   thu  n p  quản l  và sử dụn  

án phí và l  phí T a án; 

Tu  n xử: 

1/  Về quan h  h n nh n: Chấp nhận   u cầu  hở     n của chị N u ễn Thị B; 

Xử cho chị N u ễn Thị B đ ợc l  h n vớ  anh Phan T. 
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2/. Về nuôi con chung: G ao n  ờ  con Phan Thị V  t T, sinh ngày 30/12/2005 

cho chị N u ễn Thị B đ ợc t ếp tục nu   d ỡn    áo dục  

Anh Phan T có qu ền  n hĩa vụ đến thă  no  chă  sóc con chun   h n  a  

đ ợc qu ền cản trở  

Bu c anh Phan T phả  có n hĩa vụ cấp d ỡn  nuôi cháu Phan Thị V  t T, sinh 

ngày 30/12/2005  ỗ  thán  650 000đ (sáu tră  nă    ơ  n àn đồn )  Thờ    an cấp 

d ỡn   ể từ n à  xét xử sơ th   (n à  31/5/2018) cho đến  h  cháu Phan Thị V  t T, 

sinh ngày 30/12/2005 tr n 18 tuổ   

3/  Về quan h  tà  sản chun  và nợ chun :  h n  đặt ra xe  xét   ả  qu ết  

4/. Về án phí h n nh n và   a đình: chị N u ễn Thị B phả  chịu án phí h n 

nh n và   a đình sơ th   300 000 đồn  nh n  đ ợc  hấu trừ vào số t ền t   ứn  án 

phí đã n p là 300 000 đồn  theo b  n la  thu số 0006898 ngày 02 tháng 01 nă  2018 

của Ch  cục Th  hành án d n sự hu  n Đ n   ả . 

Án phí cấp d ỡn  nu   con bu c anh Phan T phả  chịu là 300 000đ  
 

5/. Tron  tr ờn  hợp  bản án  qu ết định đ ợc th  hành theo qu  định t   Đ ều 

2  uật th  hành án d n sự thì n  ờ  đ ợc th  hành án d n sự  n  ờ  phả  th  hành án 

d n sự có qu ền thỏa thuận th  hành án  qu ền   u cầu th  hành án  tự n u  n th  

hành án hoặc bị c ỡn  chế th  hành án theo qu  định t   các Đ ều 6  7 và 9  uật th  

hành án d n sự; Thờ  h  u th  hành án đ ợc thực h  n theo qu  định t   Đ ều 30  uật 

th  hành án d n sự  
 

Án xử sơ th   c n   ha  báo cho chị N u ễn Thị B b ết đ ợc qu ền  hán  cáo 

tron  thờ  h n 15 n à   ể từ tu  n án  Anh Phan T đ ợc qu ền  hán  cáo tron  thờ  

h n 15 n à   ể từ n à  nhận đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc tốn  đ t hợp l   

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                  THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 ơi nhận: đã ký 
- TAND tỉnh BL 

- VKSND huyện ĐH 

- THA huyện ĐH 

- Ủy ban nhân dân thị trấn GH 

- Các đương sự;  

- Lưu HS vụ án;                                                                      
                                                                                     Lưu Hả  Đăn  


